
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1 TRƯỜNG THPT BÌNH LIÊU
NĂM HỌC 2025-2026

Giáo viên chủ nhiệm lớp: Nông Thị Huyền

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Trường THCS
Điểm các môn thi Điểm 

trúng 
tuyển

Điểm thi 
Ngữ văn

Điểm thi 
Ngoại ngữ

Điểm thi 
Toán

1 Nguyễn Thảo Linh 14/01/2010 Bình Liêu-Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu T 8 10 7 26.00
2 Lý Tiến Dũng 07/12/2010 Tiên Yên - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu T 7.5 9.2 7.5 25.20
3 Nguyễn Trung Hiếu 02/07/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu T 8.25 8.6 7.25 25.10
4 Nguyễn Thị Khánh Huyền 28/04/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Lục Hồn T 7.25 8.2 7.5 23.95
5 Phan Minh Phương 15/04/2010 Bình Liêu-Quảng Ninh Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu T 6.75 7.8 8.25 23.80
6 Mạc Ngô Vy 31/10/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu T 6.75 9.2 6.75 23.70
7 Hà Mai Chúc Diễm 01/01/2010 Tiên Yên - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Vô Ngại T 7.5 8.8 7.25 23.55
8 Giáp Tuệ Nhi 22/02/2010 Bình Liêu-Quảng Ninh Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu T 8 8 6.5 23.50
9 Nguyễn Trà My 14/07/2010 Bình Liêu-Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu T 7.5 8.2 6.25 22.95

10 Trần Gia Khang 10/07/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu T 6.5 7.8 7.25 22.55
11 Hoàng Gia Phong 02/12/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu T 7.25 6.4 7.75 22.40
12 Chu Hoàng Quyên 03/12/2010 Bình Liêu-Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu T 6.75 7.4 7 22.15
13 Hoàng Thế Quân 09/11/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu T 6.5 7.6 6.75 21.85
14 Phạm Minh Phượng 22/11/2010 Bình Liêu-Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu T 7.5 6 7.25 21.75
15 Hoàng Anh 18/08/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu T 6 7.2 7.25 21.45
16 Phạm An An 26/08/2010 Thành phố Thái Bình - Thái Bình Nữ Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu T 8 7.6 5.5 21.10
17 La Bảo Ngọc 26/10/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu T 7.25 6.6 6.25 21.10
18 Phương Anh Kiệt 04/11/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu T 6 7.2 6.75 20.95
19 Nguyễn Minh Chí 27/06/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu T 6.75 8 5.75 20.50
20 Phùn Thị Thúy Hằng 23/11/2010 Trung tâm y tế huyện Bình Liêu - 

Quảng Ninh
Nữ Dao THCS Vô Ngại T 7.75 5.2 6.5 20.45

21 Nguyễn Ngọc Mai 30/01/2010 Bình Liêu-Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu T 7.5 6.4 6.5 20.40
22 Hoàng Duy Đạt 03/08/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu T 5 7.2 7 20.20
23 Trình Ngọc Hồng 18/07/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu T 5.5 7.2 6.5 20.20
24 Trần Phương Thùy 06/07/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu T 7.5 6.4 5.25 20.15
25 Nình Thị Chẵn 10/06/2009 Vô Ngại - Bình Liêu - Quảng Ninh NữSán Chay (Sán THCS Vô Ngại T 6.25 5.6 7.25 20.10
26 Nguyễn Lan Thương 15/02/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu T 6.5 5.8 6.75 20.05
27 Lý Hạo Văn 28/05/2010 Vô Ngại - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Vô Ngại T 6.5 5.8 6.75 20.05
28 Lý Nhân Trí Dũng 23/11/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu T 6.75 6.6 5.5 19.85
29 Trần Thảo Nhi 29/03/2010 Bình Liêu-Quảng Ninh Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu T 7 6.4 5.25 19.65
30 Phạm Thu Hương 23/09/2010 Hưng Hà - Thái Bình Nữ Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu T 6.5 6 6 19.50



31 Phùn Duy Tiến 19/11/2010 Bình Liêu-Quảng Ninh Nam Dao THCS Thị trấn Bình Liêu T 6.5 5.8 5.75 19.05
32 Tô Nguyễn Thanh Hà 14/11/2010 Nghi Xuân - Hà Tĩnh Nữ Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu T 4.5 6.6 6.25 18.35
33 Đinh Thu Huyền 12/01/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu T 6.5 4.8 6 18.30
34 Ngô Khánh Hạ 17/10/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu T 5.66 4.8 6.75 18.21
35 Loan Thanh Thụy 24/07/2010 Trung tâm y tế Bình Liêu - Quảng 

Ninh
Nam Tày THCS Vô Ngại T 6.75 5.2 5.25 18.20

36 Đặng Việt Long 04/10/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu T 4.5 7.8 5.5 17.80
37 Quy Thanh Tùng 09/11/2010 Bình Liêu-Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu T 6.25 5.6 4.5 17.35
38 Trần Lâm Anh 22/08/2010 Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu T 5.5 4.8 6 17.30
39 Chu Minh Thọ 28/11/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu T 4.75 4.6 6.25 16.60
40 Chìu Thúy Giang 21/10/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày THCS Lục Hồn T 6.5 6.6 6.25 20.35







DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2 TRƯỜNG THPT BÌNH LIÊU
NĂM HỌC 2025-2026

Giáo viên chủ nhiệm lớp: Trịnh Quốc Hưng

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Trường THCS
Điểm các môn thi Điểm 

trúng 
tuyển

Điểm 
thi Ngữ 

văn

Điểm 
thi 

Ngoại 

Điểm 
thi 

Toán
1 Chu Thị Minh Hằng 07/01/2010 Trung tâm y tế Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Vô Ngại 7.5 4.8 6 19.30
2 Bế Thu Thảo 22/09/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Vô Ngại 6.75 4.6 5.75 18.10
3 Hoàng Quang Tú 10/11/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày PT DTNT Bình Liêu 6 6.8 4.25 18.05
4 Trần Thu Hà 20/08/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Vô Ngại 5.5 7 4.25 17.75
5 Lỷ Thị Thủy 07/11/2010 Húc Động- Bình Liêu Nữ Dao THCS Húc Động 6.75 4.2 4.75 16.70
6 Lý Nhân Quyền 23/02/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Vô Ngại 7 2.2 5.5 15.70
7 Dương Thị Vân 17/01/2010 Vô Ngại - Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Sán Chay 

(Sán Chỉ)
THCS Vô Ngại 6.5 4.4 3.75 15.65

8 Hoàng Thị Vân 21/10/2010 Trung tâm y tế Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Vô Ngại 5.5 5 4 15.50
9 Tằng Thị Bảo Quyên 29/08/2010 Trung tâm y tế Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Dao THCS Vô Ngại 7.5 3.6 3.25 15.35

10 Lục Thị Duyên 30/06/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Sán Chay 
(Sán Chỉ)

THCS Húc Động 5.75 3.4 4 14.15
11 Hoàng Thanh Tùng 15/07/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày PT DTNT Bình Liêu 4 4.8 4.25 14.05
12 Hoàng Trà My 10/12/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày PT DTNT Bình Liêu 4 5.4 3.5 13.90
13 Nguyễn Nam Phong 22/10/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu 4.75 4.6 3.5 13.85
14 Hà Thị Thúy Nhi 01/03/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày PT DTNT Bình Liêu 7.5 3.6 1.5 13.60
15 Đoàn Tiến Đạt 17/03/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu 4.75 4 3.5 13.25
16 Lục Thị Phương 02/11/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Sán Chay 

(Sán Chỉ)
THCS Húc Động 4.5 3.4 4 12.90

17 Vi Nhất Thiên 13/05/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Vô Ngại 5.25 2.6 4 12.85
18 Hoàng Minh Hiếu 26/05/2010 Vô Ngại - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Vô Ngại 5.5 3.4 2.75 12.65
19 Phùn Thị Kim Phượng 23/12/2010 Trạm Y tế Vô Ngại - Bình Liêu - Quảng 

Ninh
Nữ Dao THCS Vô Ngại 4.5 3.2 3.5 12.20

20 Giáp Thị Thùy Dung 09/06/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày THCS Lục Hồn 4 3.4 3 11.40
21 Sằn Thị Phương Minh 14/09/2010 Pò Đán -Húc Động - Bình Liêu - Quảng 

Ninh
Nữ Sán Chay 

(Sán Chỉ)
THCS Húc Động 4.5 2.8 3 11.30



22 Trần Thị Hợp 14/07/2010 Lục Ngù -Húc Động - Bình Liêu - 
Quảng Ninh

Nữ Sán Chay 
(Sán Chỉ)

THCS Húc Động 3.5 3.4 3.25 11.15
23 Lục Trung Kiên 08/09/2009 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Sán Chay 

(Sán Chỉ)
THCS Húc Động 4.5 4 1.25 10.75

24 Hoàng Văn Quốc 23/06/2010 Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội Nam Tày THCS Vô Ngại 3.25 3 3.25 10.50
25 Trần Văn Trung 16/03/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Sán Chay 

(Sán Chỉ)
THCS Lục Hồn 2.75 3.2 3.5 10.45

26 Chu Tiến Phong 14/12/2010 Vô Ngại - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Vô Ngại 4.25 2.6 1.75 9.60
270223100La Thị Minh 04/07/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Sán Chay 

(Sán Chỉ)
THCS Húc Động 2.75 2.4 3.25 9.40

280223100La Ngọc Minh 11/02/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Sán Chay 
(Sán Chỉ)

THCS Húc Động 3.25 2.6 1.5 8.35
290222100Đinh Mạnh Tuấn 28/03/2010 Vô Ngại - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Vô Ngại 2 2.2 2.25 7.45
300223100Choỏng Minh Thắng 18/02/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Dao PT DTNT Bình Liêu
310223100Hoàng Minh Thiên 10/06/2010 Tiên yên - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu
320223100Trần Quốc Tuấn 19/08/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 3 5 4 13.00
33 La Thị Thanh Tâm 22/02/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày THCS Lục Hồn 5 3.2 1.25 10.45
34 Hà Kiều Oanh 17/06/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày THCS Lục Hồn 3 3.8 2.5 10.30
35 Chu Minh Nhật 05/12/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày THCS Lục Hồn 4 2.8 2.5 10.30
36 Vi Ngọc Thanh Trà 20/07/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Vô Ngại 3.5 3 2.75 10.25
37 Mạ Thị Hồng 09/12/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Vô Ngại 3 3.6 2.5 10.10
38 Hà Vương Thị Hân 25/09/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày PT DTNT Bình Liêu 6.5 6.2 5.5 19.20
39
40







DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A3 TRƯỜNG THPT BÌNH LIÊU
NĂM HỌC 2025-2026

Giáo viên chủ nhiệm lớp: Trần Thị Ngoan

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Dân tộc Trường THCS

Điểm các môn thi Điểm 
trúng 
tuyển

Điểm thi 
Ngữ văn

Điểm thi 
Ngoại 
ngữ

Điểm thi 
Toán

1 Hoàng Việt Khoa 13/08/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 5 5.6 4.5 16.10
2 Hoàng Lộc Trường 28/07/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 5 5.4 4.5 15.90
3 Hà Sìu Duy 22/11/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày THCS Lục Hồn 4.25 3.8 5 14.05
4 Trần Toàn Nam 06/08/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 5.5 3.6 3 13.10
5 Mảy Thị Ngân 19/07/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Sán Chay 

(Sán Chỉ)
THCS Húc Động 4.75 3.6 3.25 12.60

6 Trần Minh Hiếu 17/06/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Sán Chay 
(Sán Chỉ)

THCS Húc Động 3.25 5 2.25 11.50
7 Lài Thiêm Khải 12/05/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày PT DTNT Bình Liêu 4 4 2.5 11.50
8 Sằn Thị Lâm 12/11/2010 Lục Ngù -Húc Động - Bình Liêu - 

Quảng Ninh
Nữ Sán Chay 

(Sán Chỉ)
THCS Húc Động 2.5 3.6 3.75 10.85

9 Mảy Thị Sinh 10/04/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Sán Chay 
(Sán Chỉ)

THCS Húc Động 4 3.6 2.25 10.85
10 Lỷ Thị Hà Liên 13/08/2010 Huc Động- Bình Liêu Nữ Dao THCS Húc Động 4 3 1.75 9.75
11 Sằn Thị Hiền 16/11/2010 Lục Ngù -Húc Động - Bình Liêu - 

Quảng Ninh
Nữ Sán Chay 

(Sán Chỉ)
THCS Húc Động 3.5 3 2 9.50

12 Hoàng Tiến Quân 02/11/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày THCS Lục Hồn 2.5 3.2 2.75 9.45
13 Nình Thị Hồng Ánh 23/12/2010 Lục Ngù -Húc Động - Bình Liêu - 

Quảng Ninh
Nữ Sán Chay 

(Sán Chỉ)
THCS Húc Động 1.5 2.2 1.75 6.45

14 Sằn Văn Nam 11/07/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Sán Chay 
(Sán Chỉ)

THCS Húc Động 1.25 2.8 1.25 6.30
15 La Văn Tùng 25/04/2010 Huc Động- Bình Liêu Nam Sán Chay 

(Sán Chỉ)
THCS Húc Động 1.5 1.6 0.5 4.60

16 Triệu Quỳnh Anh 18/02/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Dao PT DTNT Bình Liêu
17 Nình Thị Hiền 13/10/2008 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Sán Chay 

(Sán Chỉ)
THCS Húc Động

18 Phùn Thị Như 05/03/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Dao PT DTNT Bình Liêu
19 La Thị Thủy 15/02/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Sán Chay 

(Sán Chỉ)
PT DTNT Bình Liêu

20 Chiều Thị Sinh 08/09/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Dao PT DTNT Bình Liêu
21 Lỷ Xuân Huy 04/04/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Dao THCS Lục Hồn 4.25 3.2 3.25 11.70



22 Lô Minh Hiếu 23/09/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày PT DTNT Bình Liêu 4.5 2.8 3.25 11.55
23 Vi Tiến Giang 16/12/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Vô Ngại 2.25 5.4 2.75 11.40
24 Lỷ Vĩnh Đạt 15/04/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Dao THCS Lục Hồn 2.5 3.4 3 9.90
25 Lài Phúc Bằng 31/10/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày THCS Lục Hồn 2.75 3.2 2.75 9.70
26 Trần Xuân Việt 29/06/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh PT DTNT Bình Liêu 4.5 3.4 1.75 10.65
27 Hoàng Thị Bảo Ngọc 18/01/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày PT DTNT Bình Liêu
28 Trần Đại Nguyên 28/02/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày PT DTNT Bình Liêu
29 Hoàng Mai Phương 29/01/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày PT DTNT Bình Liêu
30 Trưởng Thị Tuyết 16/01/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Dao PT DTNT Bình Liêu
31 Sằn Quốc Trung 12/01/2010 Lục Ngù -Húc Động - Bình Liêu - 

Quảng Ninh
Nam Sán Chay 

(Sán Chỉ)
THCS Húc Động 4.25 4.2 4 13.45

32 Hoàng Trung Kiên 06/04/2010 Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày PT DTNT Bình Liêu 6.5 4.6 3.75 15.85
33 Mảy Quang Minh 25/01/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Sán Chay 

(Sán Chỉ)
THCS Húc Động 3.5 6 5.25 15.75

34 Lý Huỳnh Như 25/04/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày THCS Lục Hồn 4.25 3.2 3.75 12.20
35 La Hồng Vân 13/11/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày THCS Lục Hồn 4.75 3.8 2.5 12.05
36 Vi Tiến Thanh 16/10/2010 Lục Ngù -Húc Động - Bình Liêu - 

Quảng Ninh
Nam Sán Chay 

(Sán Chỉ)
THCS Húc Động 3 3.2 4.75 11.95

37 Sằn Thị Thảo 18/04/2010 Lục Ngù -Húc Động - Bình Liêu - 
Quảng Ninh

Nữ Sán Chay 
(Sán Chỉ)

THCS Húc Động 5.5 3.2 2.25 11.95
38 Loan Ngọc Ánh 05/08/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 4.75 2.4 3.5 11.65
39 Trần Trung Nghĩa 24/06/2010 Tiên Yên - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 3 4.6 4.5 13.10
40 Lý Văn Minh 26/10/2010 Pò Đán -Húc Động - Bình Liêu - 

Quảng Ninh
Nam Sán Chay 

(Sán Chỉ)
THCS Húc Động 3.5 2 2.5 9.00

41 Sằn Văn Thanh 11/03/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Sán Chay 
(Sán Chỉ)

THCS Húc Động 2.5 2.8 2 8.30
42 Đặng Văn Tiến 19/04/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Sán Chay 

(Sán Chỉ)
THCS Húc Động 2.75 2.4 2 8.15







DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A4 TRƯỜNG THPT BÌNH LIÊU
NĂM HỌC 2025-2026

Giáo viên chủ nhiệm lớp: Chu Xuân Công

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Dân tộc Trường THCS

Điểm các môn thi Điểm 
trúng 
tuyển

Điểm thi 
Ngữ văn

Điểm thi 
Ngoại 

Điểm thi 
Toán1 Nông Thị Thanh Thảo 04/01/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu # 5.75 4.2 6.25 17.20

2 Hoàng Xuân Lâm 22/11/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày PT DTNT Bình Liêu # 6 6 2.5 15.50
3 Phan Thị Nga 09/10/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày PT DTNT Bình Liêu # 6.5 3.8 3.5 14.80
4 Lương Như Nguyệt 11/11/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu # 4.91 4.6 4.25 14.76
5 Sái Hoàng Thu Phương 29/09/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu # 5.75 2.8 4.75 14.30
6 Lương Hương Lan 28/10/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu # 5.75 3.2 3.75 13.70
7 Trần Vĩnh Đô 26/09/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày THCS Lục Hồn # 3.75 3.4 5.25 13.40
8 Tằng Mạnh Hoàng 02/07/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Dao THCS Lục Hồn # 3 4.6 4.75 13.35
9 Vi Minh Hiếu 20/08/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu # 5.75 3 3.25 13.00

10 Lương Ngọc Đoàn 10/05/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu # 5 2 4.75 12.75
11 La Thị Quỳnh Như 16/09/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày THCS Lục Hồn # 2.5 4 5 12.50
12 Lục Tâm Như 21/07/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày THCS Lục Hồn # 5 2.4 4 12.40
13 Lý Thị Thương 31/05/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày THCS Lục Hồn # 3.25 4.4 3.75 12.40
14 Loan Huyền Như 20/01/2010 Trung tâm y tế Bình Liêu - Quảng 

Ninh
Nữ Tày THCS Vô Ngại # 3.75 2.4 4.75 11.90

15 Vy Thị Đoan 27/05/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày THCS Lục Hồn # 3.75 4.6 2.5 11.85
16 Tằng Tiến Khoa 12/11/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Dao THCS Lục Hồn # 3 3.6 4.25 11.85
17 Chìu Thúy Lan 26/12/2010 Vô Ngại - Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Dao THCS Vô Ngại # 4 3.6 3.25 11.85
18 Hoàng Chí Thiên 07/12/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu # 2 4.8 3.75 11.55
19 Lã Kiều Oanh 10/11/2010 Vô Ngại - Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Vô Ngại # 4 2.6 3.5 11.10
20 Trần Thị Thu Hương 17/02/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày PT DTNT Bình Liêu # 3.5 3.4 2.75 10.65
21 Mạ Thị Kiều Thương 21/11/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Dao THCS Vô Ngại # 3.5 2.8 3.25 10.55
22 La Thị Sáu 24/12/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày THCS Lục Hồn # 4.75 2 2.75 10.50
23 Lỷ Sinh Đông 27/02/2010 Thông Châu - Húc Động - Bình Liêu - 

Quảng Ninh
Nam Dao THCS Húc Động # 2.75 3.4 3.25 10.40



24 Tô Xuân Hiển 14/12/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu # 4.25 2.8 2.25 10.30
25 Hoàng Thu Hiền 01/09/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu # 2.5 2.4 4.25 10.15
26 Lục Xuân Tiến 02/11/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Sán 

Chay 
THCS Húc Động # 4 3.4 1.75 10.15

27 Phùn Chăn Ón 20/10/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Dao THCS Lục Hồn # 1.5 3.8 3 9.30
28 Vi Tiến Đạt 16/06/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu # 5 2 1.25 9.25
29 Nình Thị Bích Thu 30/11/2010 Vô Ngại - Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Vô Ngại # 3.5 3.6 1 9.10
30 Phùn Thị Vân Anh 31/01/2010 Vô Ngại - Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Dao THCS Vô Ngại # 3.25 2.6 2.25 9.10
31 Tô Xuân Vinh 24/08/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu # 1.75 2.6 2.75 8.10
32 Lý Văn Thắng 29/10/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Sán 

Chay 
THCS Húc Động # 1.5 2.8 2.75 8.05

33 Trần Thị Thanh Thùy 29/11/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Sán 
Chay 

THCS Lục Hồn # 1.5 3 2.25 7.75
34 La Văn Nghiệp 24/09/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Sán 

Chay 
THCS Húc Động # 1.25 3 2.25 7.50

35 Trần Mạnh Hùng 19/10/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Sán 
Chay 

THCS Húc Động # 2 2.4 1.75 7.15
360900Lục Thiên Phong 29/08/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Sán 

Chay 
THCS Húc Động # 2.25 2.4 1.5 7.15

370900Sằn Thị Thâu 28/11/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Sán 
Chay 

THCS Húc Động # 1.5 2.4 0.75 5.65
380901Nình Tiến Kiên 11/11/2008 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu #
39 Đinh Ngọc Diệp 19/05/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày THCS Lục Hồn # 3.25 5.6 2.75 12.60
40 Lục Hồng Vận 07/06/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Sán 

Chay 
THCS Húc Động # 4.75 1.8 4.5 12.05

41 Hoàng Việt Anh 20/10/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu # 4.75 3.4 4.75 13.90
42 Hoàng Thanh Thảo 26/11/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày PT DTNT Bình Liêu # 5 5 2.5 13.50







DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A5 TRƯỜNG THPT BÌNH LIÊU

NĂM HỌC 2025-2026

Giáo viên chủ nhiệm lớp: Lại Thị Hà

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Dân tộc Trường THCS

Điểm các môn thi Điểm 
trúng 
tuyểnĐiểm thi 

Ngữ văn
Điểm thi 

Ngoại 
Điểm thi 

Toán
1 Mạ Thanh Xuân 16/02/2010 Vô Ngại - Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Vô Ngại 5.75 3.8 6.25 16.80

2 Lý Nhân Đức 23/04/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày THCS Lục Hồn 6.25 3.8 5.75 16.80

3 Bùi Văn Hưng 11/03/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh THCS Lục Hồn 6 3.8 5.25 16.05

4 Bế Trung Kiên 04/10/2010 Trạm y tế Vô Ngại - Bình Liêu - 
Quảng Ninh

Nam Tày THCS Vô Ngại 4.75 4 5.5 15.25

5 Trần Quang Đức 07/03/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng 
Ninh

Nam Sán Chay 
(Sán Chỉ)

THCS Húc Động 3.75 3.8 5.5 15.05

6 Mạ Thanh Hiệp 23/11/2010 Vô Ngại - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Vô Ngại 6 2.8 5 14.80

7 Vi Thúy Ngọc 03/11/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày THCS Lục Hồn 3.75 5.8 3.75 14.30

8 Tô Minh Thư 18/09/2010 Trung tâm y tế Bình Liêu - Quảng 
Ninh

Nữ Tày THCS Vô Ngại 6.5 3 3.75 14.25

9 Lê Minh Dũng 19/06/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu 5.25 4 4 14.25

10 Lỷ Thị Nguyệt 26/03/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Dao THCS Lục Hồn 4.5 4 4.5 14.00

11 Lý Thị Minh Huyền 06/03/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 5 3.4 4.5 13.90

12 Lý Hà Vy 11/10/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Tày THCS Lục Hồn 5.5 4 3.25 13.75

13 Đàm Mạnh Tường 05/01/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Vô Ngại 4.5 3.6 4.5 13.60

14 Đinh Xuân Đạt 31/07/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày THCS Lục Hồn 4.25 3.6 4.5 13.35

15 La Thanh Tuyển 01/10/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày THCS Lục Hồn 4 3 5.25 13.25

16 Loan Thanh Hưng 12/03/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày THCS Lục Hồn 3.75 4.2 4.25 13.20



17 Tằng Thúy Lan 18/07/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Dao THCS Lục Hồn 4 4 4 13.00

18 La Thị Dung 24/12/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng 
Ninh

Nữ Sán Chay 
(Sán Chỉ)

THCS Húc Động 4 3.8 3 12.80

19 Bế Chí Minh 03/06/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày THCS Lục Hồn 3.25 3.2 5.25 12.70

20 Trần Thị Phượng 17/04/2010 Húc Động - Bình Liêu - Quảng 
Ninh

Nữ Sán Chay 
(Sán Chỉ)

THCS Húc Động 3.5 3.6 3.5 12.60

21 Bế Đức Hảo 24/04/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 4.66 3.2 3.5 12.36

22 Phan Văn Hoàng Lâm 30/07/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 4.5 3 3.75 12.25

23 Trần Vĩnh Khoa 14/04/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày THCS Lục Hồn 3 4 4.25 12.25

24 Mạ Thành Bách 19/01/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày THCS Lục Hồn 4 4.4 2.75 12.15

25 Phạm Lại Trường Sơn 18/02/2010 Tiên Yên - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu 4.75 3.4 3.25 11.40

26 Hoàng Minh Nguyệt 17/07/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nữ Sán Chay 
(Sán Chỉ)

THCS Húc Động 4.75 2.2 3.25 11.20

27 Vi Minh Hiếu 16/07/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 4.75 3.2 2 10.95

28 Lý Đình Thiên 20/07/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày THCS Lục Hồn 2.75 4 3 10.75

29 Lý Đức Minh 14/09/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 2.25 2.8 4.5 10.55

300902Vi Ngọc Quý 24/04/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Sán Chay 
(Sán Chỉ)

THCS Thị trấn Bình Liêu 3.75 2.4 2.75 9.90

310902La Thành Đạt 08/01/2009 Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 4 3.6 1.25 9.85

320902Hoàng Đăng Khôi 17/11/2010 Trung tâm y tế Bình Liêu - Quảng 
Ninh

Nam Kinh THCS Vô Ngại 2.5 3.8 3 9.30

330902Chu Thị Hoài 03/02/2010 Vô Ngại - Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Vô Ngại 3 2 2.75 8.75

340902Phùn Thanh Lan 16/07/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nữ Dao THCS Lục Hồn 3.75 2.2 1.75 8.70

350902La Ngọc Khanh 09/07/2010 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Nam Tày THCS Lục Hồn 2 2.4 2.5 7.90

360902Nguyễn Văn Cương 18/01/2009 Phố Nối - Hưng Yên Nam Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu 3 2.6 2.25 7.85

370902Trần Thị Quỳnh Như 09/03/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Vô Ngại 2 2.6 1.75 7.35

380900Choỏng Văn Trình 02/08/2010 Vô Ngại - Bình Liêu - Quảng Ninh Nam Dao THCS Vô Ngại



39 Lô Đức Thiên 12/03/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nam Tày PT DTNT Bình Liêu 4.25 4.2 3.5 12.95

40 Tô Quỳnh Anh 26/07/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nữ Tày PT DTNT Bình Liêu 6.25 4 2.25 13.50









DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A6 TRƯỜNG THPT BÌNH LIÊU
NĂM HỌC 2025-2026

Giáo viên chủ nhiệm lớp: Địch Thị Mây

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Dân tộc Trường THCS Điểm các môn thi Điểm 
trúng Điểm thi Điểm Điểm thi 10900Lô Xuân Đức 11/12/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nam Tày PT DTNT Bình Liêu 7.5 7.8 7.75 24.05

20900Hoàng Tuyết Nhung 16/07/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nữ Tày THCS Lục Hồn 6.75 7.4 6.25 21.40
30900Phạm Ánh Dương 26/05/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nữ Kinh THCS Lục Hồn 7.75 7.4 5 21.15

40900La Thành Long 27/12/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 7.5 6 5.5 20.00
50900Ngô Minh Hằng 02/12/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 7.5 6.2 5.25 19.95

60900Hoàng Thành Đạt 30/09/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nam Tày THCS Vô Ngại 6 7.4 5.5 19.90
70900Tô Khánh Vy 08/10/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nữ Tày THCS Vô Ngại 6 7.8 5 19.80

80900Hoàng Bảo Ngọc 01/01/2010 Chí Linh - Hải Dương Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 7 4.8 6.75 19.55
90900Lô Thu Hạ 15/02/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nữ Tày PT DTNT Bình Liêu 5.75 7.4 5.25 19.40

100900Phạm Lại Trường Giang 18/02/2010 Tiên Yên - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu 6 6.4 6.5 18.90
110900Lý Nhân Doanh 02/08/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 6.25 5.6 5.75 18.60

120900Chu Nguyên Thạo 03/08/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nam Tày THCS Vô Ngại 6 5.6 5.75 18.35
130900Giáp Trần Vân Anh 09/08/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 5.75 4.4 6.75 17.90

140900Tô Tâm Như 19/09/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nữ Tày THCS Vô Ngại 6 5.2 5.25 17.45
150900Lô Đức Mạnh 12/07/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 5.5 4.4 6.5 17.40

160900Mạ Nguyên Hà 11/12/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nữ Tày THCS Lục Hồn 6.25 5 5 17.25
170900Hoàng Minh Tuấn 31/01/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nam Tày THCS Lục Hồn 3.75 7.2 5.25 17.20

180900La Minh Nhật 10/10/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nam Sán 
Chay 

THCS Thị trấn Bình Liêu 4.5 5.2 6.5 17.20
190900Nguyễn Phương Anh 08/10/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 5.5 4.4 6.25 17.15

200900Phùn Thị Yến 09/02/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nữ Dao THCS Vô Ngại 7.75 3.6 4.75 17.10
210900Vương Diệu Linh 06/02/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nữ Tày PT DTNT Bình Liêu 6.75 4.6 4.75 17.10

220900Mạ Chấn Hưng 27/03/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 6 3.4 6.5 16.90
230900Vi Ngọc Thao 24/02/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nam Tày THCS Lục Hồn 5.75 6.4 3.75 16.90

240900Nình Văn Huy 27/01/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nam Tày THCS Vô Ngại 5.5 3.8 6.5 16.80
250900Trần Huyền Thư 17/08/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nữ Tày THCS Vô Ngại 6.75 5 4 16.75



260901Đàm Mạnh Vũ 14/08/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nam Tày THCS Vô Ngại 5.25 5.2 5.25 16.70
270901Hoàng Thị Thu Huyền 12/11/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nữ Tày PT DTNT Bình Liêu 6 5.2 4.5 16.70

280901Phòng Minh Chiến 04/12/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nam Sán 
Chay 

THCS Thị trấn Bình Liêu 5.5 4.2 6 16.70
290901Lương Quốc Hiệu 25/08/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 6 4.4 5.25 16.65

300901Hoàng Thanh Tiệp 13/08/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nam Tày PT DTNT Bình Liêu 6 5.4 4 16.40
310901Lô Ngân Hà 12/11/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 5.75 4.4 5 16.15

320901Hà Đăng Khoa 28/06/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 4.5 4.8 5.75 16.05
330901Nông Phúc Thành 13/05/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 5.75 4.2 4.5 15.45

340901Đặng Ngọc Ngân Hà 19/07/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nữ Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu 4.75 4.8 4.75 15.30
350901Lài Phúc Quyền 13/02/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 7 3 4.25 15.25

360901La Quỳnh Như 21/04/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nữ Tày THCS Lục Hồn 4 5.2 5 15.20
370902Nguyễn Thu Hà 30/07/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 6 3.6 4.5 15.10

380902Hoàng Việt Dương 19/11/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nam Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 4.5 3.6 5 14.10
390902Hoàng Thúy Trà 09/05/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu 4 3 6 14.00

400902Nguyễn Mạnh Hùng 19/06/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh

Nam Kinh THCS Thị trấn Bình Liêu
410902Dường Thị Hiền 02/11/2010 Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
Nữ Dao PT DTNT Bình Liêu

420902Hoàng Thanh Trúc 13/12/2010 Tiên Yên - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu
43 Vương Thị Ngọc Ánh 21/12/2010 Bình Liêu - Quảng Ninh Nữ Tày THCS Thị trấn Bình Liêu





Hương


